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[bookmark: _Toc4252772][bookmark: _Toc4252868]Phần I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Dự án đầu tư thiết bị phục vụ ngành đào tạo chất lượng cao của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 là một trong những giải pháp của Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến năm 2025, mục tiêu của Dự án là đầu tư thiết bị đào tạo đồng bộ về hệ thống, hiện đại về công nghệ, đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế; Dự án được xây dựng trên cơ sở thực trạng và năng lực Nhà trường về đội ngũ Cán bộ- Giảng viên, cơ sở vật chất thiết bị, năng lực đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
1. Tên dự án: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ ngành đào tạo chất lượng cao của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025. 
2. Đề án nhóm: Nhóm B, thuộc lĩnh vực giáo dục.
3. Cấp quản lý: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Địa điểm đầu tư: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
7. Phạm vi, qui mô đầu tư
	7.1. Phạm vi đầu tư
	7.2. Qui mô đầu tư
8.  Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:
Tổng mức đầu tư: …………………….., dùng để đầu tư, lắp đặt, chuyển giao hệ thống thiết bị đào tạo và các chi phí thực hiện dự án tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
8.1. Hạng mục đầu tư
	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị (ngàn đồng)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Cộng (1-4)
	

	5
	Chi phí phê duyệt dự án, chi phí tư vấn, chi phí thẩm định, chi phí khác (1,5%)
	

	
	Tổng mức đầu tư (1-5)
	


8.2. Nguồn vốn đầu tư:
· Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ..................................
· Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường: ........................ đồng, nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường, sử dụng cho việc tập huấn, chuyển giao công nghệ, thiết bị và dùng để chi phí chi phí phê duyệt, tư vấn, thẩm định…
9. Kế hoạch thực hiện – phân kỳ dự án
10. [bookmark: _Toc511499582]Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Ban quản lý dự án, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc của dự án. 
· Thời hạn làm việc của Ban quản lý dự án: Từ khi dự án có hiệu lực được phê duyệt đến hết thời gian thực hiện dự án là 05 năm. 
· Thời gian thực hiện dự án: 05 năm (Bắt đầu từ năm 2010 - 2025),công việc được phân bổ theo từng năm.















[bookmark: _Toc511499583]Phần II 
THUYẾT MINH DỰ ÁN

I. [bookmark: _Toc511499584]Sự cần thiết phải đầu tư
1. [bookmark: _Toc511499585]Căn cứ pháp lý dự án
1.1. [bookmark: _Toc511499586]Văn bản của Đảng
· Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;
· Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;
· Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.
1.2. [bookmark: _Toc511499587]Văn bản của Quốc hội
· Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;
· Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
· Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
· Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
1.3. [bookmark: _Toc511499588]Văn bản của Chính phủ
· Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 
· Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;
· Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 
· Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.
1.4. [bookmark: _Toc511499589]Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
· Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;
· Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.
1.5. [bookmark: _Toc511499591]Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
· Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.
· Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
· Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38 - CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.6. Định hướng phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
· Quyết định số 89/QĐ-LTT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về ban hành Chương trình hành động năm 2019 và những năm tiếp theo;
· Quyết định số 804/QĐ-LTT ngày 17 tháng 7  năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2025. 
2. [bookmark: _Toc511499592]Bối cảnh trong và ngoài nước
2.1. [bookmark: _Toc511499593]Bối cảnh trong nước
· Đảng ta đã nhận định xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ với những tác động tích cực lẫn tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phân công của mỗi quốc gia, do đó dạy nghề phải có những ngành nghề được đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
· Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của các nguồn lực trong khu vực, trên thế giới cũng như phải đối mặt với thách thức về trình độ phát triển của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp, trong tổng số 51,4 triệu lao động chỉ có gần 7,8 triệu người đã được đào tạo, chiếm 15,4%, do đó nhu cầu về chất lượng và số lượng lao động tại Việt Nam là cấp thiết và cần phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nghề ở Việt Nam.
· Một trong những giải pháp về phát triển dạy nghề tại Việt Nam được đề cập đến trong chiến lược phát triển dạy nghề tại Việt Nam là đẩy mạnh hợp tác quốc tế về dạy nghề. Trong đó, “Tăng cường hợp tác quốc tế về dạy nghề, lựa chọn các đối tác chiến lược trong lĩnh vực dạy nghề là những nước thành công trong phát triển dạy nghề trong khu vực ASEAN và Châu Á (như Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản…), EU (như Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Anh, …) và Bắc Mỹ, Úc…). Tạo cơ hội nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Việt nam đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong nước cũng như tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
· Từ nay cho đến năm 2020 tiếp tục sẽ có sức ép lớn về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông nghiệp và nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Phát triển kinh tế xã hội và tầm nhìn đến năm 2020 với những mục tiêu tổng quát: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8% và đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại với GDP bình quân đầu người khoảng trên 3.000 USD/năm.
· Để đạt được mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ trước tiên là phát triển đội ngũ lao động có trình độ và chất lượng cao cho các ngành kinh tế, nhất là các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao như: Công nghệ thông tin, Điện – Điện lạnh, điện công nghiệp, tự động hóa, cơ điện tử, hàn, chế biến thực phẩm, công nghiệp phụ trợ…, từ nay đến 2020, Thành phố phải đạt chỉ tiêu lao động qua đào tạo là 85%. Đây cũng là một trong những nội dung của Chương trình đột phá mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đã nêu.
· Hiện tại, chất lượng nguồn nhân lực của ta còn nhiều yếu kém, để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi phải có đội ngũ lao động có kỹ năng nghề cao. Đây là thách thức rất lớn vì hiện nay nguồn lao động nước ta dồi dào, nhưng chất lượng thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Tinh thần, trách nhiệm làm việc, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân ở một bộ phận người lao động chưa cao. Vì vậy cần phải đẩy nhanh việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng, đặc biệt là đào tạo nghề có trình độ cao trong lĩnh vực Công nghệ Ô tô, Cơ khí, Điện-Điện tử và Công nghệ thông tin. 
· Giáo dục nghề nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu đầy biến động và thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi chúng ta cần phải đổi mới nhận thức, học hỏi, sáng tạo, và quyết liệt hành động trên rất nhiều khía cạnh, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tham gia hội nhập là nhu cầu cấp thiết, là động lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước nhà.
	Nhu cầu nguồn nhân lực của bốn nhóm nghề chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh, được dự báo như sau:
· Ngành Công nghệ Ô tô:
· Cùng với sự phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia tăng liên tục các phương tiện phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn và việc đi lại không giới hạn của con người. Trong số các phương tiện vận chuyển thông dụng như ô tô, máy bay, tàu thủy… ô tô chính là phương tiện có số lượng nhiều nhất. Theo đó, từ việc bảo trì, bảo dưỡng động cơ, các hệ thống tự động cho đến nghiên cứu công nghệ và dòng sản phẩm mới theo xu hướng thị trường đều đòi hỏi vai trò quan trọng của các chuyên gia am tường về ô tô.
· Là ngành đào tạo được đánh giá là rất tiềm năng và đón đầu xu hướng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó thị trường lao động tại nhiều quốc gia đang rất “khát” nhân lực được đào tạo lành nghề và có trình độ kỹ thuật cao ở ngành sản xuất ô tô và tự động hóa.Việc đón đầu đào tạo và hợp tác đào tạo, tuyển dụng theo hướng “đặt hàng” từ doanh nghiệp đối với ngành đào tạo này là một bước đi tích cực.
· Liên tục trong nhiều năm qua, trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động của Thành phố Hồ Chí Minh đều đưa Công nghệ Ô tô vào danh mục các ngành nóng về nhu cầu lao động. Bằng chứng là các tập đoàn ô tô hàng đầu của Đức, Nhật, Mỹ như BMW, Toyota, Honda hay Ford tại Việt Nam… đều đặn tổ chức tuyển dụng hàng năm nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn không đủ.
· Nhóm ngành Cơ khí
· Kỹ thuật Cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Ngày nay, tất cả máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi đều có sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cơ khí. Chính vì vậy, ngành Kỹ thuật Cơ khí luôn là ngành học thu hút rất nhiều bạn trẻ theo đuổi.
· Phát triển công nghiệp đòi hỏi phải sản xuất, chế tạo nhiều máy móc thiết bị để làm ra những phương tiện sản xuất hiện đại hoặc chế tạo ra các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện nay thị trường sản phẩm cơ khí trong nước rất lớn nhưng các doanh nghiệp mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu và mỗi năm phải nhập khẩu hàng chục tỷ USD thiết bị máy móc. Do đó, thúc đẩy cơ khí phát triển là trọng tâm của ngành công nghiệp, vừa là để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu, chống xuất khẩu thô, vừa gia tăng giá trị cho các sản phẩm công nghiệp theo “Mục tiêu chiến lược phát triển cơ khí định hướng đến năm 2020” đã được Chính phủ phê duyệt.
· Cùng với quá trình công nghiệp hóa đất nước, thành phố Hồ Chí Minh chọn ngành Cơ khí là một trong những ngành kinh tế trọng điểm để phát triển. Chính sách hỗ trợ vốn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các thiết bị, máy móc công nghệ cao như CNC hay dây chuyền sản xuất tự động. 
· Về lực lượng lao động, xét về quy mô, ngành cơ khí Việt Nam có trên 500.000 lao động, số lượng không thua kém các nước trong khu vực. Đây là nguồn lực quý báu và quan trọng để phát triển ngành. Nhưng từ khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, do không được đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, lại bị phân tán chưa được tổ chức sắp xếp lại phù hợp với quy mô phát triển nên chưa đủ điều kiện phát huy. Lực lượng kỹ thuật viên, công nhân lành nghề và nhiều thiết bị công nghệ hiện có chưa được tận dụng hiệu quả. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu một lượng máy móc, thiết bị phục vụ phát triển kinh tế trị giá khoảng 7-8 tỷ USD (theo Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt nam – VAMI) nếu ngành cơ khí phát triển giành được thị phần này thì doanh thu rất lớn và tạo thêm rất nhiều việc làm cho người lao động. 
· Một thực tế cho thấy ngành cơ khí đang được phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nổi lên như các nhân tố tích cực. Do đó nhu cầu lao động cho ngành cơ khí kỹ thuật cao ngày càng gia tăng.
· Nhóm ngành công nghệ Điện - Điện tử
· Việt Nam nằm trong khu vực Đông Á là khu vực có ngành công nghiệp điện tử đang phát triển rất mạnh trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN...), nên cũng không nằm ngoài sự phát triển chung đó. Đến nay kim ngạch xuất khẩu đã trên 1 tỷ USD/năm. Do đó nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành Điện tử Công nghiệp trong thời gian tới rất cao. 
· Theo nguồn dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020 đến năm 2025: Ngành Điện - Điện tử nằm trong 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu luôn dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân lực.Tuy nhiên, nguồn nhân lực có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh nhóm ngành này hiện chỉ đạt khoảng 55%. Từ nay đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh cần đến vài chục ngàn công nhân ở lĩnh vực điện tử công nghiệp.
· Vì vậy, cơ hội việc làm cho những sinh viên theo học những nhóm ngành nói trên là rất cao.
· Hiện nay, các nhà máy đều đang hướng đến tự động hóa điều khiển máy móc thông qua các hệ thống điều khiển. Công việc thiết lập nên các hệ thống điều khiển tự động này chính là công việc của ngành Điện - Điện tử.
· Kỹ thuật viên ngành Điện - Điện tử có thể tìm kiếm được nhiều vị trí làm việc tại công ty điện lực; các nhà máy sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện; các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng lưới điện. Kỹ thuật viên Điện - Điện tử còn có thể tham gia công tác trực tiếp hoặc tư vấn thiết kế, vận hành mạng lưới điện tại tất cả công ty, nhà máy sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao… 
· Đối với sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề, có thể đảm đương vai trò là người trực tiếp vận hành trong tất cả các lĩnh vực trên hoặc tham gia thiết kế, tư vấn việc sử dụng điện và các thiết bị điện tử cho các công trình vừa và nhỏ.
· Ngành Công nghệ thông tin
· Những năm gần đây, ngành Công nghệ thông tin luôn phát triển với tốc độ cao khiến cho nhu cầu về nhân lực cũng tăng cao.
· Báo cáo mới nhất về ngành Công nghệ thông tin Việt Nam 2017 của trang web việc làm Vietnamworks cho thấy nhu cầu nhân sự ngành Công nghệ thông tin đang ở mức cao nhất trong lịch sử với gần 15.000 việc làm được tuyển dụng trong năm 2016.
· Theo dự báo của Vietnamworks, với gần 80.000 nhân lực Công nghệ thông tin sẽ ra trường trong năm 2017 và 2018, so với nhu cầu tính đến cuối năm 2018, Việt Nam vẫn còn thiếu khoảng 70.000 nhân lực về Công nghệ thông tin.
· Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng số nhân lực trong ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin hiện nay là hơn 600.000 người, trong đó số lao động đang làm việc trong các ngành công nghiệp phần cứng - điện tử là khoảng 300.000 người. Số còn lại thuộc về lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu nhân lực Công nghệ thông tin vào năm 2020, nhất là hiện nay tất cả các quốc gia đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc các mạng công nghiệp 4.0 với IoT (Internet of thing – vạn vật kết nối).
2.2. [bookmark: _Toc511499594]Bối cảnh khu vực và thế giới
· Là thành viên chính thức của WTO, Việt Nam phải thực hiện nguyên tắc “mở cửa thị trường” cho hàng hóa dịch vụ và đầu tư nước ngoài, trong đó có thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, đội ngũ lao động nước ta vừa có cơ hội phát triển về số lượng, chất lượng và tham gia vào thị trường lao động của các nước và vừa chịu thách thức về sự cạnh tranh với lao động nước ngoài không những ở thị trường thế giới mà còn ngay ở thị trường trong nước. Việc mở ra khả năng di chuyển lao động giữa các quốc gia đòi hỏi người lao động phải có năng lực cạnh tranh cao, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế với những tiêu chuẩn do thị trường xác định.
· Việt Nam đã chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường và hội nhập có hiệu quả cao với nền kinh tế thế giới. Đến nay, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 8.000 dự án và tổng số vốn đăng ký trên 70 tỷ USD. Riêng năm 2006, Việt Nam đã thu hút được 10,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam hiện có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 220 quốc gia và nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 20%/năm liên tục trong nhiều năm qua, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu trong năm 2006 tương đương hơn 60% GDP của cả nước.
· Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
· Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt kết quả nổi trội với việc Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa nghèo trước thời hạn 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19% năm 2006. Đồng thời, Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại rộng mở và thực tế đang có quan hệ chính trị tốt với tất cả các nước và có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
· Việt Nam - Hàn Quốc là đối tác chiến lược, hiện dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam rất rõ với sự có mặt của các tập đoàn lớn như: Samsung, LG, Posco, Hyundai… Việt Nam cũng rất ấn tượng với những thành quả mà Hàn Quốc đạt được trong những năm qua, đặc biệt là sự phát triển thành công trong lĩnh vực kinh tế. Việt Nam muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải có những tập đoàn hàng đầu như Hàn Quốc và Việt Nam muốn học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc cũng như của thế giới. 
· Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư nước ngoài quan trọng của Việt Nam với số vốn đầu tư theo thống kê trên 22 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2011, Hàn Quốc đã đầu tư 163 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 428 triệu USD. 
· Các tập đoàn như tập đoàn bảo hiểm AXA (Pháp), Công ty điện lực Pháp (EDF), Ngân hàng Thụy Sỹ, tập đoàn Metro đều bày tỏ tin tưởng chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam.
· Tập đoàn Alstom khu vực Châu Á đã đầu tư vào Việt Nam để sản xuất và cung cấp thiết bị, cũng như dịch vụ bảo dưỡng cho các dự án thuỷ điện, phong điện và nhiệt điện có công suất lên tới 600MW tại Việt Nam. 
· Về chất lượng lao động, Việt Nam phải nghiên cứu và đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của ngành nghề, của các cơ sở đào tạo theo các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Việc thẩm định và cấp chứng chỉ thừa nhận chất lượng của các cấp độ đào tạo cho cơ sở đào tạo, cho người được đào tạo đòi hỏi phải thiết lập một hệ thống kiểm định có độ tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.
· Dự án đầu tư do vậy sẽ không chỉ có những tác động trực tiếp đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ở nhà trường mà còn là sự kích hoạt toàn bộ hệ thống dạy nghề quốc gia, hướng tới những chuẩn mực bền vững và hiệu quả, có khả năng liên tục cập nhật và sẵn sàng hội nhập quốc tế.
3. Giới thiệu quá trình phát triển Nhà trường - Thực trạng hoạt động các ngành đề nghị đầu tư thiết bị đào tạo trong phạm vi dự án
3.1. Thông tin chung về Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Nhà trường
	 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập năm 1986. Năm 1999, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng, 2005 chuyển thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trường tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho thị trường lao động của cả nước. Nhà trường có quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho học sinh và người lao động của thành phố và các tỉnh lân cận nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp nguồn nhân lực có trình độ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Năm 2017, Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo 7 nghề trọng điểm với các cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế  theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017; Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ CHLB Đức, hiện Nhà trường đang trong giai đoạn chuẩn bị cơ sở vật chất, cử Giảng viên tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại Đức theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để kịp thời đưa vào đào tạo theo kế hoạch.
Đồng thời, chương trình đào tạo ngành Cơ khí của Nhà trường được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư thành ngành đào tạo mũi nhọn của Thành phố theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017.
3.1.2. Hiện trạng cơ cấu tổ chức – Đội ngũ nhân sự 
Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm/Tổ trực thuộc trường; Tổ chuyên môn.
Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng, trung tâm và tổ trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.
Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04/03/2019 của Trường. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường  được quy định cụ thể.
Hội đồng trường được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của Hội đồng trường thực hiện theo quy định hiện hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
Tính đến 30/8/2019, cơ cấu bộ máy tổ chức của trường gồm:
· Ban Giám hiệu
· Đơn vị trực thuộc: 26 đơn vị
· 08 đơn vị chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị – Dịch vụ; Tổ Thanh tra – Pháp chế.
· 11 khoa: Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ khí; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Động lực; Khoa May – Thời trang; Khoa Nhiệt – Lạnh; Khoa Kinh tế; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Xây dựng.
· 06 trung tâm: Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Trung tâm Y tế; Trung tâm Tiếng Đức, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu.
Tổng số CB-GV-NV  toàn trường là 324 người (chưa tính GV thỉnh giảng), trong đó 45 CBQL (Ban Giám hiệu và Trưởng, Phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường; trong đó 36 CBQL giữ ngạch GV có tham gia giảng dạy), 208 GV (chiếm tỉ lệ 64% trên tổng số CB-GV-NV, bao gồm GV cơ hữu và GV kiêm chức), 09 viên chức quản lý và 107 nhân viên (66 nhân viên cơ hữu + 41 nhân viên hợp đồng trường).
· Đội ngũ giáo viên
	Tổng số: : 408 giảng viên (Gồm GV cơ hữu và GV thỉnh giảng)
	- Giảng viên cơ hữu (gồm GV kiêm chức là trưởng, phó đơn vị): 208 GV
	- Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng: 200 GV
· Trình độ đội ngũ
· Giảng viên cơ hữu và GV kiêm chức: Sau đại học 139 người, (Tiến sĩ 04, NCS 08, Thạc sĩ 135), Đại học 69.
	- Giảng viên thỉnh giảng: Tiến sĩ 01, Thạc sĩ  59, Đại học 140
	-  Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 85%.
	- Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên (GV) cơ hữu: 205/208 GV đạt chuẩn ngoại ngữ khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1, B2, C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo), chiếm tỉ lệ 98,5%	 .
	- Trình độ tin học của đội ngũ GV cơ hữu: 200/208 GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 16 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 184 GV có trình độ A, B, ứng dụng CNTT cơ bản, tin học căn bản, tin học văn phòng.  
	-  Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 12, Đại học 61, Cao đẳng 9, Trung cấp 15, trình độ khác 19.
3.1.3. Hiện trạng cơ sở vật chất:
3.1.3.1. Diện tích, phòng học, xưởng thực hành
Tổng diện tích đất: 	50.646,6 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 	27.040 m2
Trong đó:
· Diện tích giảng đường, phòng học: 	(79 phòng) 4.545 m² 
· Diện tích thư viện: 	938 m²
· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 	9.531 m²
· Diện tích nhà làm việc: 	3.222 m²
· Sân thể thao: 	8.700 m²
· Hội trường: 	948 m²
· Đường nội bộ:	583 m2
· Ký túc xá: 23 phòng                                     	1.509 m²
Quy hoạch tổng thể mặt bằng hợp lý, phù hợp với công năng đặc thù của từng nghề, phòng học lý thuyết và thực hành được bố trí theo từng khoa riêng biệt rất thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức đào tạo.
3.1.3.2. Thiết bị đào tạo
BẢNG 1- GIÁ TRỊ THIẾT BỊ THỰC HÀNH TẠI CÁC KHOA NGHỀ
	TT
	Tên phòng thực hành, thực tập
	Số lượng
	Giá trị thiết bị

	1
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	34.777.670.056

	
	P. Thực tập PLC
	2
	1.986.268.100

	
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	1
	3.029.489.274

	
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	1
	340.177.000

	
	P. Thực tập Điện - khí nén
	1
	390.635.000

	
	P. Thực tập Điện tử máy tính
	1
	492.486.654

	
	P. Thực tập SC Máy CNC
	1
	1.709.812.467

	
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	1
	793.295.351

	
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	1
	654.989.000

	
	P. Thực tập Tự động hóa
	1
	9.684.328.100

	
	P. Thực tập Vi xử lý
	1
	938.189.000

	
	Phòng Dự án
	1
	1.151.680.175

	
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	2
	3.877.937.250

	
	P. Thực tập Điện cơ bản
	2
	759.661.000

	
	P. Thực tập Máy điện
	2
	556.405.000

	
	P. Thực tập Scada
	2
	3.393.166.300

	
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	1.606.363.000

	
	P. Thực tập Điện tử công suất
	2
	2.795.508.385

	
	P. Thực tập Trang bị điện
	2
	418.503.000

	
	P. Thực tập Mạch điện tử
	2
	198.776.000

	2
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
	22.288.808.396

	
	Xưởng Động cơ
	4
	4.947.869.497

	
	Phòng máy tính Khoa CN Động lực (Xưởng Thí nghiệm điện)
	1
	9.163.846.400

	
	Xưởng Điện ôtô
	2
	2.920.759.999

	
	Xưởng Gầm ôtô
	3
	2.767.732.500

	
	Xưởng đồng sơn ôtô
	1
	2.488.600.000

	3
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	10.974.434.572

	
	Phòng máy tính
	14
	10.974.434.572

	4
	KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	25.068.311.269

	
	Xưởng CNC CN
	2
	13.409.110.604

	
	Xưởng CNC CB
	1
	913.232.737

	
	Phòng Phương pháp
	
	385.858.225

	
	Xưởng Cơ điện
	1
	164.255.000

	
	Xưởng hàn
	1
	2.336.419.700

	
	Xưởng nguội
	1
	182.040.000

	
	Xưởng phay
	1
	3.320.195.003

	
	Xưởng tiện
	2
	4.357.200.000

	5
	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH
	5.877.763.300

	
	Xưởng TT Lắp đặt & Sửa chữa ĐHKK
	2
	734.965.000

	
	Xưởng TT lắp đặt & sửa chữa lạnh CN
	2
	2.562.403.000

	
	Xưởng TT Trang bị điện & Tự động hóa
	2
	1.370.617.000

	
	Xưởng TT sửa chữa lạnh cơ bản
	2
	654.977.000

	
	Xưởng TT sửa chữa máy & Thiết bị lạnh DD
	1
	554.801.300

	6
	KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG
	1.987.430.608

	
	Xưởng Thiết kế rập mẫu
	1
	46.220.000

	
	P. Vi tính, May & thời trang
	1
	596.127.208

	
	Xưởng May , May & thời trang
	3
	1.345.083.400

	7
	PHÒNG LAB - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	
	      709.619.200 

	
	Phòng LAB
	2
	709.619.200

	 
	TỔNG CỘNG (1 - 7)
	
	101.684.037.401


3.1.4. [bookmark: _Toc483664777]Hoạt động đào tạo 
3.1.4.1. Hệ, bậc, nghề đào tạo
Năm học 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, trình độ và hình thức đào tạo như sau:
a. Giáo dục chuyên nghiệp:
Bậc CĐ chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May - Thời trang và Công nghệ Thông tin.
Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.
Bậc TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị Mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May - Thời trang, Cơ khí chế tạo.
b. Dạy nghề:
Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 theo các Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015 do Tổng cục Dạy nghề cấp.
Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
c. Giáo dục nghề nghiệp:
Từ năm học 2017-2018 đến nay, trường thực hiện chuyển đổi hoạt động đào tạo theo hệ thống Giáo dục nghề nghiệp của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp  từ năm học 2017-2018 theo các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 08/5/2018, số 41a/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 16/8/2018 và 41b/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 17/9/2018 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp.
· 	 Bậc cao đẳng 31 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử;Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.
	- Bậc trung cấp 32 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.
3.1.4.2. Công tác tuyển sinh
Xác định công tác tuyển sinh là nhiệm vụ quan trọng, là yếu tố quyết định đến toàn bộ hoạt động của Nhà trường , ngay từ đầu năm học trường đã xây dựng phương án, kế hoạch tuyển sinh, triển khai đến toàn thể CB-GV-NV. Theo đó, mỗi cá nhân sẽ là tư vấn viên giới thiệu thông tin chân thực nhất về hoạt động của Nhà trường. Lựa chọn các hình thức, giải pháp nhằm thu hút HS-SV như tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho HS-SV, tạo điều kiện cho các Trường đến tham quan thực tế tại các khoa nghề; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường qua nhiều kênh thông tin; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động đến các trường THCS, THPT trong và ngoài Thành phố làm công tác tư vấn; tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, kết quả tuyển sinh trong các năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu.
Bảng 2- Kết quả tuyển sinh từ 2014-2019
	STT
	NĂM HỌC
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	Tổng số HS-SV
	1.501
	5.836
	6.197
	6.742
	8.230

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	905
	2.247
	2.505
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	
	3.434
	3.739

	3
	Cao đẳng liên thông
	
	48
	58
	82
	221

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	406
	422
	503
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	1.382
	1.887

	6
	Cao đẳng nghề
	
	87
	166
	
	

	7
	Trung cấp nghề
	
	509
	692
	
	

	8
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	190
	2.523
	2.273
	2.019
	2.383


Bảng 3- Quy mô đào tạo giai đoạn 2014-2019
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Trình độ cao đẳng
	39.227
	3.483
	2.466
	4.148
	7.951
	9.226
	8.249

	2
	Trình độ trung cấp
	13.442
	692
	584
	1.150
	2.764
	4.033
	3.406

	Tổng số HS-SV 
	52.669
	4.517
	3.050
	5.298
	10.715
	13.259
	11.655


(Số liệu năm 2019, được tính đến tháng 4/2019,  quy mô đào tạo giảm từ 13.259 còn 11.653 là do HSSV tốt nghiệp ra trường, bảo lưu kết quả học tập, nghỉ học).
Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường rất quan tâm chú trọng, sau mỗi đợt tự đánh giá, Trường đã chỉ ra được các mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế để đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo. 
	Với phương thức tuyển sinh đa dạng, linh hoạt, uy tín Nhà trường ngày càng cao, quy mô đào tạo tăng lên rõ rệt, từ 4.517 HS-SV (năm 2014) lên 11.655 HS-SV(năm 2019). Đây vừa  là cơ hội và cũng là thách thức cho Nhà trường trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
3.1.4.3. Công tác giải quyết việc làm cho HS-SV sau tốt nghiệp
Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, thống kê kết quả khảo sát đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của HS-SV. 
	Từ năm 2014-2019, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 3.724 (cao đẳng 2.954, trung cấp 602), trong đó 3.525 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 2.954, trung cấp 571), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 
Bảng 4- Kết quả HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo giai đoạn 2014-2019
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số 
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Điện-Điện tử
	849
	819
	96.46
	186
	179
	96.23

	2
	Cơ khí
	669
	637
	95.21
	81
	77
	95.06

	3
	Động lực
	636
	593
	93.23
	121
	113
	93.38

	4
	Công nghệ Thông tin
	491
	454
	92.46
	75
	72
	96.0

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	241
	226
	93.77
	71
	67
	94.36

	6
	Công nghệ May
	225
	214
	95.1
	56
	51
	91.07

	7
	Kinh tế
	11
	11
	100
	12
	12
	100

	
	TỔNG
	3.122
	2.954
	
	602
	571
	


3.1.4.4. Chương trình, giáo trình đào tạo
Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục chuyên nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo; môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 
Các bước triển khai xây dựng chương trình đào tạo được thực hiện đúng quy trình, có sự tham gia của GV, CBQL, tham khảo chương trình của các trường đại học, cao đẳng uy tín, phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp. Hiện tại, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Cơ khí được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan,Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình đào tạo cao đẳng 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm).
	Xây dựng giáo trình giảng dạy bám sát nội dung đề cương chi tiết, thực hiện theo qui trình. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng trường nghiệm thu.
Hiện nay Nhà trường đã hoàn thành chương trình đào tạo ngành Cơ khí theo hướng tiếp cận CDIO và Trường cũng đang tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Điện – Điện tử và một số ngành khác đang đào tạo tại Trường .
	HS-SV ra trường đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.
3.1.4.5. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
2.5.7.1.Nghiên cứu khoa học
	Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách: Tài trợ chi phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 
	Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Một số thiết bị tự làm tiêu biểu tại các khoa nghề đã được đưa vào phục vụ giảng dạy có hiệu quả:
· Khoa Động lực
+ Mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chẩn đoán bằng Wifi hoặc 3G trên Smartphone. 
	+ Mô hình hệ thống điện điện trên ô tô có chức năng giám sát - Hệ thống CAN và cổng Gateway. 
	+ Hệ thống IoT điều khiển và giám sát mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT.
· Khoa Cơ khí :
+ Thiết kế và xây dựng mô hình máy phay CNC ứng dụng trong đào tạo nghề nghiệp.
· Khoa Điện – Điện tử
+  Mô hình trang bị điện máy tiện CNC
+ Bộ thực hành Vi xử lý theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0
2.5.7.2. Hợp tác quốc tế
	Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ công tác đào tạo, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với các trường đại học, cao đẳng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh),Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).
	Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, Dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP của công ty Intel và Đại học bang Arizona (Hoa Kỳ) đồng tổ chức; Tổ chức đào tạo theo dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.
	Trường đã  tổ chức tiếp nhận phòng học, thiết bị đầu tư từ dự án  hợp tác với tập đoàn KONE xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực, trị giá 15 tỷ đồng VN, dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017. 
3.2. Thực trạng hoạt động các ngành đề nghị đầu tư thiết bị đào tạo trong phạm vi dự án




























[bookmark: _GoBack]

1.1.1.  Các nghề trọng điểm đang đào tạo tại Nhà trường
	Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt đào tạo 07 nghề trọng điểm với các cấp độ:
· Cấp độ: Quốc tế
1. Nghề: Công nghệ Ô tô
2. Nghề: Cơ khí chế tạo
· Cấp độ: Khu vực Asean
1. Nghề: Điện công nghiệp
2. Nghề: Cơ điện tử
· Cấp độ: Quốc gia
1. Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
2. Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
3. Nghề: Quản trị Mạng máy tính
1.1.2. [bookmark: _Toc483664779]Công tác tuyển sinh 
Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu đào tạo; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút học sinh đến học nghề, như: phối hợp với các trường THPT,THCS từ các tỉnh miền trung và phía nam tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, do đó công tác tuyển sinh trong các năm qua đạt kết quả rất cao. 
Bảng 1- Kết quả tuyển sinh từ 2013-2018
	STT
	NĂM HỌC
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	Tổng
	1.990
	1.501
	5.836
	6.197
	6.742

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	1.379
	905
	2.247
	2.505
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	
	
	3.434

	3
	Cao đẳng liên thông
	
	
	48
	58
	82

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	441
	406
	422
	503
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	
	1.382

	6
	Cao đẳng nghề
	
	
	87
	166
	

	7
	Trung cấp nghề
	
	
	509
	692
	

	8
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	170
	190
	2.523
	2.273
	2.019


(Phụ lục 01: Danh sách tuyển sinh từng nghề giai đoạn 2013-2018)
1.1.3. Qui mô đào tạo
Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2013-2017
	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	19.901
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	7.951

	2
	Trình độ trung cấp
	5.389
	813
	692
	584
	1.150
	2.764

	Tổng số HS-SV các nghề
	25.290
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	10.715


Bảng 3 - Qui mô đào tạo 7 nghề trọng điểm năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	I
	Cao đẳng 
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.026

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1.558

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	449

	4
	Cơ điện tử
	68

	5
	Điện công nghiệp
	823

	6
	Quản trị mạng máy tính
	268

	CỘNG I
	5.192

	II
	Trung cấp
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	537

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	102

	3
	Cơ khí chế tạo
	153

	4
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	63

	5
	Điện công nghiệp
	263

	6
	Quản trị mạng máy tính
	414

	CỘNG II
	1.532

	TỔNG CỘNG I+II
	6.724



· Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường rất quan tâm, sau quá trình tự đánh giá, chỉ ra mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo. 
· Với việc cải tiến các biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn ngày càng khoa học hơn, quy mô đào tạo của trường tăng từ gần 5.000 (năm 2013) lên trên 11.000 học sinh sinh viên (tính đến 30/4/2018); 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; mở nhiều ngành nghề đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS trong hoạt động quản lý hành chính và hoạt động quản lý đào tạo.
· [bookmark: _Toc472149953]Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của học sinh sinh viên (HS-SV). 
· Từ năm 2014-2017, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 2.430 (cao đẳng 1.994, trung cấp 436), trong đó 2.232 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 1.827, trung cấp 405), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 
Bảng 4 - Thống kê số lượng HS - SV ra trường 
có việc làm đúng nghề đào tạo giai đoạn 2014 – 2017

	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Công nghệ Điện-Điện tử
	594
	       564 
	95
	140
	133
	95

	2
	Công nghệ Cơ khí
	400
	       368 
	92
	71
	67
	94

	3
	Công nghệ Động lực
	390
	       347 
	89
	90
	82
	91

	4
	Công nghệ Thông tin
	332
	       295 
	89
	28
	25
	90

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	170
	       155 
	91
	54
	50
	92

	6
	Công nghệ May
	108
	         97 
	90
	53
	48
	91

	
	TỔNG
	1.994
	1.827
	
	436
	405
	


1.1.4. [bookmark: _Toc483664780]Chương trình, giáo trình đào tạo (bao gồm 07 nghề trọng điểm):
· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục chuyên nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 
· Trường đang thực hiện công tác chuẩn bị kiểm định chương trình đào tạo các nghề  đào tạo tại Nhà trường.
· Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Trường tự biên soạn, trên cơ sở khung của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành với các môn học bắt buộc và các môn tự chọn, mỗi nghề có 02 trình độ đào tạo: trung cấp và cao đẳng; riêng nghề Cơ khí chế tạo chỉ đào tạo trình độ trung cấp, bậc trung cấp có 03 loại hình đào tạo dành cho các đối tượng: tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 1 năm; tốt nghiệp THCS có học văn hóa, thời gian đào tạo 3 năm và tốt nghiệp THCS không học văn hóa, thời gian đào tạo 1,5 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
· Việc xây dựng chương trình đào tạo thực hiện đúng quy trình, có sự tham gia của GV, cán bộ quản lý, được tham khảo từ trường đại học, cao đẳng các uy tín và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp.
·  Trong thời gian tới, 02 nghề trọng điểm của Nhà trường là nghề Công nghệ Ô tô và nghề Cơ khí chế tạo được đầu tư chuyển giao chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc tế (Theo Công văn số 5133/SLĐTBXH-GDNN ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc danh sách trường, nghề ưu tiên đào tạo thí điểm cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức).
· Trong chương trình hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí của Nhà trường được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm). 
· Giáo trình được biên soạn hoàn chỉnh, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với các modul, môn học trong chương trình đào tạo, lưu hành nội bộ, bảo đảm đủ số lượng giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy. Qui trình xây dựng giáo trình giảng dạy có sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chuyên môn, bám sát nội dung đề cương chi tiết. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng nhà trường nghiệm thu, Trường đưa vào giảng dạy chính thức. 
· Học sinh - sinh viên ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.
1.1.5. [bookmark: _Toc483664781]Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
· Nghiên cứu khoa học:
· Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách tài trợ kinh phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực như: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 
· Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 
· Hợp tác quốc tế:
· Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác đào tạo với các nội dung: Nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo; trao đổi ấn phẩm, tài liệu;  kết quả hoạt động đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ đối với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).
· Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, Dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP năm học 2016-2017 của công ty Intel và Đại học bang Arizona (Hoa Kỳ) đồng tổ chức; Tiếp tục triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện với trị giá đầu tư 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.
· Trường đang hợp tác với tập đoàn KONE dự án trị giá 15 tỷ đồng (VN), nội dung hợp tác xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực, dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017.
1.1.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, giảng dạy được Nhà trường nghiên cứu, đầu tư đưa vào phục vụ đào tạo, có máy chủ chuyên dụng chạy hệ điều hành windows server đủ đáp ứng web server và các phần mềm dạy chuyên ngành. Toàn bộ máy vi tính nối mạng Internet, cài đặt phần mềm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập; tổ chức thi và chấm thi; chương trình, giáo trình, học liệu điện tử.
Nhà trường đang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử PMT.EMS.Education, PMT.EMS.HRM, Epmis để quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự , tài chính, thiết bị và vật tư thực tập, đào tạo, khảo thí.





































































































  	
DỰ ÁN
Phát triển khoa cơ khí đến năm 2025

1. Thực trạng
	- Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 với mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường tiên tiến cấp khu vực, ngành Cơ khí được xác định là ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường.
	- Trong năm học 2018-2019 khoa cũng đã xây dựng nhiều dự án trang thiết bị hiện đại, nhà xưởng để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng như dự án 199 tỷ của thành phố, dự án xây Trung tâm xưởng thực hành, dự án 60 tỷ về phòng học cơ khí thông minh…
	- Năm học 2017-2018, khoa Công nghệ Cơ khí mở thêm hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp với nhiều chuyên ngành mới và bậc đào tạo nên rất cần thiết phải tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc, nhà xưởng để đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy. Khoa cũng giảng dạy rất nhiều học phần thực hành qua ban cho các khoa Động Lực, Nhiệt Lạnh.
	- Tuy nhiên, trang thiết bị máy móc khoa đa số đều cũ cần được trang bị đầu tư thêm nhằm đáp ứng với qui mô tuyển sinh tăng hàng năm, một số xưởng cũng bị quá tải phải tăng cường giảng dạy cả buổi tối và ngày chủ nhật.
	- Nhà trường đang triển khai đề án xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO đào tạo trình độ cao đẳng tiên tiến nên việc xây chương trình đào tạo đòi hỏi phải kết hợp cơ sở vật chất máy móc thiết bị hiện đại. Việc cải tạo, đầu tư trang thiết bị là rất cần thiết và cấp bách thì chương trình đưa vào giảng dạy mới thành công đáp ứng được các tiêu chuẩn qui định trong làm chương trình CDIO.
2. Đánh giá về thực trạng
2.1 Số lượng Giảng viên
	- Tổng số GV: 27 
		+ GV Chính thức: 25
		+ Giảng viên đang tập sự: 01
		+ Giảng viên mới vào tập sự: 01
	- Trình độ chuyên môn
		+ Nghiên cứu sinh: 02
		+ Thạc sĩ:13
		+ Đang học cao học: 04
		+ Đại học: 08
	- Tất cả giảng viên đều chuyển đúng ngạch giảng dạy theo qui định mã ngạch V07.01.03
2.2 Chương trình đào tạo
	- Khoa hoàn thiện đầy đủ các chương trình đào tạo cho các khóa 2016, 2017, 2018 
	- Đề cương chi tiết đầy đủ
	- Giáo trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy đầy đủ tuy nhiên vẫn còn một số môn học cũng chưa hoàn thiện, một số giáo trình cũ cần cập nhật lại.
	- Thực hiện chỉ đạo của nhà trường trong năm học 2019-2020, khoa triển khai hoàn thiện chương trình khung, đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy áp dụng cho khóa 2019.
2.3 Số lượng sinh viên học sinh
- Theo báo cáo số liệu tháng 08/2019, số lượng sinh viên học sinh Cơ khí đang tham gia học tập tại khoa năm học 2018 – 2019 các lớp như sau:
+ Khóa 2016: 09 lớp
+ Khóa 2017: 15 lớp
		+ Khóa 2018: 17 lớp
- Kết quả tuyển sinh 
+ Năm 2016: 569 SV-HS (trong đó Cao đẳng 503, Trung cấp 66)
+ Năm 2017: 934 SV-HS (trong đó Cao đẳng 794, Trung cấp 140)
+ Năm 2018: 856 SV-HS (trong đó Cao đẳng 731, Trung cấp 125)
Tổng cộng: 2359 em
2.4 Thực trạng các xưởng 
2.4.1 Xưởng Hàn 
	Hiện nay, xưởng Hàn tại Khoa Công nghệ Cơ khí đã được mở rộng diện tích hơn trước đây nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:
	   - Diện tích xưởng : 225m2
	   - Qui mô đào tạo ngày càng tăng nên áp lực xưởng cũng tăng theo, số lượng SV-HS học qua ban hàn rất đông, khoa giảng dạy cho SV-HS của khoa và các khoa khác như khoa Động Lực và khoa Nhiệt Lạnh.
	  - Một số máy hàn đã cũ trang bị từ rất lâu, hay hư hỏng, một số máy vẫn hoạt động nhưng không ổn định, khoa vẫn còn giữ lại để sử dụng chờ thanh lý. Khoa cũng nhận được một số máy hàn mới nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng qui mô đào tạo ngày càng tăng.
	*  Máy Hàn hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy cắt plasma
	01
	1999
	Hỏng không sửa được

	2
	Máy hàn MIG/MAG
	06
	2001
	

	3
	Máy hàn Misa 300A
	07
	2002
	

	4
	Máy hàn TIG đa chức năng
	01
	2001
	Hỏng không sửa được

	5
	Máy biến thế hàn
	06
	1985
	

	6
	Máy hàn 1 chiều có chấn lưu
	02
	1986
	

	7
	Máy hàn xoay chiều 250A
	01
	1986
	

	8
	Máy hàn Telwin
	10
	2016
	

	9
	Máy hàn Tig
	02
	2019
	

	10
	Máy hàn Mig/Mag
	02
	2019
	



2.4.2 Thực trạng xưởng Tiện 1
	- Máy móc hiện tại trong xưởng đã quá cũ, một số máy đã thanh lý xin giữ lại để giảng dạy chờ trang bị mới, một số máy không còn hoạt động. Nền xưởng làm bằng xi măng cũ, khó vệ sinh và phát sinh nhiều bụi.
	- Việc sắp xếp và bố trí máy chưa hợp lý còn tồn tại kho, nhà vệ sinh trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.
	- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy Tiện hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện Nhật
	04
	2002
	

	2
	Máy tiện Nhật
	03
	2002
	Thanh lý 2014

	3
	Máy tiện Liên Xô
	12
	1985
	Thanh lý 2013

	4
	Máy mài 2 đá đứng
	02
	1985
	



2.4.3 Thực trạng xưởng Tiện 2
- Máy tiện hiện tại trong xưởng được trang bị từ năm 2013 nhưng số lượng máy còn ít không đủ máy cho sinh viên học sinh thực tập (sỉ số 25- 30 SVHS). Nền xưởng mặc dù đã được sửa lại nhưng chưa đạt yêu cầu về tiêu chuẩn nhà xưởng. 
	- Việc sắp xếp và bố trí máy chưa hợp lý còn tồn tại kho trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.
	- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy Tiện hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện Đài Loan
	13
	2010
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	02
	1985
	



2.4.4 Thực trạng xưởng Nguội
- Hiện tại nền xưởng Nguội đã được sửa lại nhưng chưa đạt yêu cầu về tiêu chuẩn nhà xưởng.	
- Việc sắp xếp và bố trí xưởng chưa hợp lý còn tồn tại kho, nhà vệ sinh trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.
- Một số máy móc thiết bị đã cũ trang bị từ lâu.
- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy móc hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy khoan
	03
	1985
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	01
	1985
	

	3
	Bàn nguội
	55
	1985
	



2.4.5 Thực trạng xưởng Phay
	- Máy móc xưởng phay đã cũ, trang bị từ rất lâu. Một số máy đã thanh lý xin giữ lại để sử dụng chờ trang bị máy mới.
	- Chưa đủ máy móc thiết bị cho SV-HS thực tập với qui mô đào tạo ngày càng tăng.
	- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy móc hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy khoan đứng
	01
	1985
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	01
	1985
	

	3
	Máy phay đứng
	03
	1985
	

	4
	Máy phay ngang
	04
	1985
	

	5
	Máy phay vạn năng
	10
	2010
	

	6
	Máy mài phẳng
	01
	1985
	

	7
	Máy bào
	02
	1985
	



2.4.6 Thực trạng xưởng CNC
	- Máy CNC đã trang bị từ rất lâu, một số máy đã cũ hư hỏng cần được thay thế
	- Nền xưởng CNC cũ, nứt dễ bóc tróc các lớp bề mặt tạo nên bụi rất nhiều.
	- Máy vi tính đa số cũ hay bị trục trặc hư hỏng nhiều chưa đáp ứng được việc cài đặt các phần mềm cơ khí hiện đại đòi hỏi yêu cầu cấu hình máy tính mạnh(giảng dạy vẽ và thiết kế cơ khí).
	- Diện tích xưởng CNC-CN1: 150 m2
	- Diện tích xưởng CNC-CN2: 225 m2
	- Diện tích xưởng CNC-CB: 100 m2
* Máy móc hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện CNC Denford
	01
	1999
	Đã thanh lý 2013

	2
	Máy phay CNC Denford
	01
	1999
	Đã thanh lý 2013

	3
	Máy tiện CNC T55
	01
	2007
	

	4
	Máy tiện CNC T155
	01
	2007
	

	5
	Máy phay CNC M55
	01
	2008
	

	6
	Máy phay CNC M155
	01
	2008
	

	7
	Máy phay CNC CN
	02
	2008
	

	8
	Máy tiện CNC CN
	02
	2008
	

	8
	Máy vi tính P4
	55
	2008
	

	9
	Máy vi tính Core i3
	50
	2012
	

	10
	Máy vi tính Core i3
	50
	2014
	



3. Đề xuất trang bị
3.1 Phòng học cơ khí công nghệ cao
- Phòng học tương tác thông minh là công nghệ nâng cao lớp học mà cơ hội bồi dưỡng cho giảng dạy và học tập bằng cách tích hợp công nghệ học tập, chẳng hạn như máy tính, bảng tương tác thông minh, phần mềm chuyên dụng, công nghệ ứng dụng của Giảng viên, các thiết bị hỗ trợ, mạng và âm thanh, khả năng tương tác bằng tay bút trên bảng tương tác hoặc thiết bị tương tác. Những lớp học có sẵn cho giảng viên và yêu cầu một phòng trước khi sử dụng.
- Phòng học thông minh cung cấp hướng để khai thác việc học tập và tiềm năng của công nghệ thông tin hiện nay và trong tương lai, hỗ trợ cho lớp học thông minh bao gồm người sử dụng đào tạo và định hướng, hệ thống máy tính và kiểm soát lớp học giám sát, bảo trì và hỗ trợ người học ngay lập tức. Các lớp học cũng sẽ làm nổi bật các công nghệ mới nhất, cho phép giáo viên và sinh viên phát huy tối đa kinh nghiệm giảng dạy và học tập của mình.
- Phòng học công nghệ cao sẽ mang những thứ ảo đưa vào thế giới thật, giúp người học nhìn thấy, cảm nhận thấy và tương tác được với các vật ảo đó tại thế giới thật. Mục tiêu của phòng học làm sao cho những thứ ảo (được đưa vào thế giới thật) được trở nên thật nhất.
- Trang thiết bị dành cho phòng học
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	G7
	Kích thước: 86 inch
– Cảm ứng đa điểm 
– Độ phân giải thực: 4K UHD 3840 x 2160
	2
	300.000.000
	600.000.000

	2
	Máy vi tính
	G7
	Màn hình: NVIDIA G-Sync như Acer Predator XB271HK
Cpu: Intel Core i9-9900K
Ram: Corsair Dominator Platinum 128GB 3.800 MHz
Ổ cứng ssd: 240gb ssd sata3
Ổ cứng hdd: 2tb hdd 7200rpm sata3
Card đồ họa: Nvidia Geforce GTX 1080 Ti Ram 11GB
	25
	200.000.000
	5.000.000.000

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	G7
	
	1
	500.000.000
	500.000.000

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
Bao gồm Kính
- Tay cầm
- Sensor 
- Cable đi kèm
	G7
	
	25
	50.000.000
	1.250.000.000

	TỔNG CỘNG: 7.350.000.000 (Bảy tỷ ba trăm năm mươi triệu)



3.2 Xưởng khuôn mẫu
- Áp dụng công nghệ mới vào chế tạo khuôn nhựa đóng vai trò vô cùng quan trọng và tiên quyết đối với sự phát triển của ngành khuôn mẫu.
 	- Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là gì và nó khác với công nghệ chế tạo khuôn truyền thống như thế nào chắc hẳn không phải ai cũng biết chi tiết, cặn kẽ. Việc hiểu hơn về công nghệ mới tạo nên khuôn nhựa sẽ giúp có cái nhìn đa dạng hơn về những vật dùng nhựa kỹ thuật cao.
- CAD/CAM/CNC là những thuật ngữ thường gặp trong ngành công nghiệp chế tạo cơ khí. Đây đều là những công nghệ mới, tích hợp hàm lượng tri thức cao giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra năng suất vượt trội.
- CAD là phần mềm thiết kế trên máy tính được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Phần mềm này cho phép thiết kế tạo ra mô hình sản phẩm dưới dạng bản vẽ 2D hoặc 3D, hình ảnh của bản vẽ mô phỏng này có độ chân thật hoàn hảo gần giống với sản phẩm thật sau khi hoàn thiện.
- Cũng giống với CAD, CAM là phần mềm gia công cơ khí cài đặt trên máy tính. Tuy nhiên, CAM không phải sử dụng để tạo ra những bản thiết kế mà nó giống như một  hệ điều hành tổng bộ chính các thiết bị, máy móc qua vi tính. Phần mềm CAM có chức năng nhận phân tích dữ liệu, tính toán những thông số được đưa ra từ bản CAD chi tiết và sau đó là điều khiển các máy CNC hoạt động.
- CNC chính là những đời máy móc công nghệ cao, hiện đại và có độ chính xác gần như tuyệt đối. Máy CNC gồm: máy cắt, máy tiện, máy phay, đột laser…những chiếc máy công nghiệp đời mới.
- Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là CAD/CAM/CNC - là những phần mềm, máy móc hiện đại, tối tân bậc nhất. 
- Trang thiết bị dành cho xưởng.
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	G7
	Max. bar diameter: 25.5 mm (1'')
Max. turning length: 255 mm (10.04'')
Max. speed: 6300 rpm
Power main spindle: 5.5 kW (7.4 hp)
Number of tool positions turret: 12
	4
	1.500.000.000
	6.000.000.000

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	G7
	Max. travel X/Y/Z: 350 /250 / 300 mm
Clamping area table: 520 x 300 mm
Max. table load: 100 kg
Drive power milling spindle: 7 kW
Number of tool stations: 20
	4
	1.500.000.000
	6.000.000.000

	3
	Máy quét laser 3d Handy scan
	G7
	ModelMaker H120 - Ultra-fast high-definition 3D scanning (Nikkon)
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	4
	Trung tâm gia công CNC 
Maxxmill 400
	G7
	MAXXMILL 400 
Mechanical or motor spindle
Tool changer with 30 tool stations
Siemens or Heidenhain control
emcoNNECT – Digital Process Assistant (Siemens 840D sl)
	2
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	5
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)


	G7
	Type of machining Submerged wire-cutting
Dimensions of the machine (*) mm (in) 1400 x 1900 x 1970 (55 x 74.8 x 77.5)
Total weight of equipment (without dielectric) kg (lbs) 2700 (5950)
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	6
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)


	G7
	Machine dimensions width x depth x height: 1000 x 1731 x 2372mm
X, Y, Z travel : 350 x 250 x 250mm
Max. workpiece weight: 200kg
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	7
	Trung tâm gia công CNC
DMG Mori


	G7
	CTX beta 800 TC
Max. turning diameter 500 mm
Max. turning length 800 mm
Integrated spindle motor with C-Axis (0.0001°) 5,000 rpm
Max. bar work capacity 102 mm
Max. spindle speed turn-mill spindle 20,000 rpm
Max. number of tool stations 80 Pockets
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000

	8
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	G7
	Dùng motor servo, lực ép 1200KN
	2
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	9 
	'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	EMCO/EU/G7
	HYPERTURN
65 - 2 spindles
-3 tool turrets (VDI size: 30 )
-Up to 36 driven tools at two or three tool turrets
-Up to 3 independent Y axes
-Automation with EMCO bar- or Gantry Loader
-emcoNNECT – Digital Process Assistant (Siemens 840D sl)
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000

	TỔNG CỘNG: 96.000.000.000 (Chín mươi sáu tỷ)



4. Đề xuất trang bị cho từng năm
	Stt
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền
	Ghi chú

	Năm 2020: 12.350.000.000 đồng

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	2
	300.000.000
	600.000.000
	

	2
	Máy vi tính
	25
	200.000.000
	5.000.000.000
	

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	1
	500.000.000
	500.000.000
	

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
Bao gồm Kính
- Tay cầm
- Sensor 
- Cable đi kèm
	25
	50.000.000
	1.250.000.000
	

	5
	Trung tâm gia công CNC 
Maxxmill 400
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	

	Năm 2021: 12.000.000.000 đồng

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	1
	1.500.000.000
	1.500.000.000
	

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	1
	1.500.000.000
	1.500.000.000
	

	3
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	

	4
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000
	

	Năm 2022: 11.000.000.000 đồng

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	1
	1.500.000.000
	1.500.000.000
	

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	1
	1.500.000.000
	1.500.000.000
	

	3
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000
	

	4
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000
	

	Năm 2023: 14.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC 
Maxxmill 400
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	

	2
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000
	

	3
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000
	

	4
	Máy quét laser 3d Handy scan
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000
	

	Năm 2024: 24.000.000.000 đồng

	1
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000
	

	2
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	

	3
	'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000
	

	Năm 2025: 30.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC DMG Mori
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000
	



5. Kiến nghị
	- Kính đề nghị nhà trường triển khai nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện các xưởng thực hành theo tiêu chuẩn về nhà xưởng công nghiệp trước khi trang bị các trang thiết bị máy móc hiện đại.
	- Kính đề nghị nhà trường trang bị thêm các dụng cụ phục vụ cho ngành Bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị.
	- Kính đề nghị nhà trường cho mở thêm ngành Công nghệ khuôn mẫu phù hợp với nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay.
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